
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Đặng Thị Thùy Trang 20194027 kế toán TC 3 242 28032 2,5 2,5 không thay đổi 

2 Lê Đoàn Quốc Khánh 31181022522 PTBCTC 178 online 6,5 6,5 không thay đổi 

3 Nguyễn Truương Gia Bảo 33191020183 Luật sở hữa TT 131 online 3 3 không thay đổi 

4 TRần Minh Nhật Anh 31201023789 LKD 238 online 6 6 không thay đổi 

5 Nguyễn Hoài Thanh Như 31201025509 toán dành cho KT Và QT 243 online 2 10 GV điều chỉnh điểm

6 Nguyễn Lê Hồng Vân 33181020214 KTQT1 193 online 5 5 không thay đổi 

7 Phạm Thị Hường 35201020321 KTQT1 194 online 5,5 5,5 không thay đổi 

8 Le Mai Hiền 35171021436 KTQT1 205 28022 2,5 2,5 không thay đổi 

9 Lê Hoàng Anh 33191025304 KTQT1 207 online 8 8 không thay đổi 

10 Trương Thị Thi 20191051 KTQT 227 online 1 1 không thay đổi 

11 Trần Ngọc Thiên Kim 31201020435 Triết học 245 online 0,5 0,5 không thay đổi 

12 Trần  Đình Uyên Châu 31201025455 TAP1 248 28034 6 6,5 GV chấm sót

13 Lê Thanh Duy 31201020202 TAP1 247 online 7 8,5 GV chấm sót

14 Nguyễn Ngọc Thanh 35201020527 KN viết TATM4 230 online 5 5 không thay đổi 

15 Ngô Thị Diệu Ánh 31201022736 Tiếng anh P1 240 online 4 4 không thay đổi 

16 Nguyễn Lê Quỳnh Như 31191023743 TAP3 223 28028 3 3 không thay đổi 

17 Huỳnh Anh Quân 31181022367 TAP3 224 online 3 3 không thay đổi 

18 Hồ Nam Khánh 31201024760 toán dành cho KT Và QT 252 online 2,5 2,5 không thay đổi 

19 Trần Thị Ái Vy 31201026994 toán dành cho KT Và QT 253 online 7 7 không thay đổi 
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